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         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng
Học phần: Pháp luật
Học kỳ: II

Năm học: 2018 - 2019
   Lớp: 17C1
Ngày thi:……./………/2019 
                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1 (4 điểm)

Anh, chị trả lời các nhận định sau đây đúng, sai và giải thích ngắn gọn?

a. Quy phạm pháp luật luôn cấu thành bởi 3 bộ phận giả định, quy định và chế tài.
b. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự là tội phạm.
c. Các trường trung cấp được phép dạy trình độ cao đẳng nếu có đăng ký dạy trình độ cao đẳng.
d. Người đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
Câu 2 (2 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày những điều kiện kết hôn và những trường hợp bị cấm kết hôn theo pháp luật Việt Nam hiện nay.
Câu 3 (4 điểm)


Công ty TNHH Y ký hợp đồng lao động với anh Hiệp từ ngày 10/03/2011 đến ngày 09/03/2012, sau khi hết hợp đồng Công ty TNHH Y ký tiếp với anh Hiệp hợp đồng lao động từ ngày 10/03/2012 đến ngày 09/03/2014. Ngày 16/04/2014, Công ty TNHH Y mời anh Hiệp lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết hạn.


Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a. Xác định các loại hợp đồng lao động của anh Hiệp từ ngày 10/03/2011 đến ngày 16/04/2014? Giải thích? (2 điểm)
b. Ngày 16/04/2014 Công ty TNHH Y mời anh Hiệp lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định của pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)
c. Nếu anh, chị là anh Hiệp, anh chị có đồng ý nghỉ hay không? Tại sao? (1 điểm)

-------------HẾT -------------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo: Cao đẳng 
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                                            Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)
	Câu
	ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	Trả lời nhận định đúng, sai và giải thích (4  điểm)

	
	a
	- Nhận định Sai
-Tại vì: Quy phạm pháp luật có khi chỉ có 2 bộ phận giả định và quy định hay quy định và chế tài.
	0.5

0.5

	
	b
	- Nhận định Sai
- Tại vì: Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự bao gồm 2 nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
	0.5

0.5

	
	c
	- Nhận định sai

- Tại vì: Các trường trung cấp không được phép dạy trình độ cao đẳng, trường cao đẳng được phép dạy trình độ trung cấp nếu có đăng ký dạy trình độ trung cấp.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định Sai
- Người đủ 16 tuổi trở lên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, Người đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do lỗi cố ý  hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
	0.5
0.5

	2
	Anh (chị) hãy trình bày những điều kiện kết hôn và những trường hợp bị cấm kết hôn theo pháp luật Việt Nam. (2điểm)

	
	
	Điều kiện kết hôn

Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì điều kiện kết hôn bao gồm:

+ Về độ tuổi: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

+ Về ý chí: việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được lừa dối, ép buộc bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

+ Việc kết hôn không thuộc các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình.
	0.25

0.25
0.5



	
	
	Các trường hợp bị cấm kết hôn:

+ Người đang có vợ hoặc có chồng;

+ Người mất năng lực hành vi dân sự: là những người bị mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình nên không đủ năng lực để tham gia vào quan hệ hôn nhân và gia đình;

+ Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

+ Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi; bố chồng với con dâu; mẹ vợ với con rể; bố dượng với con riêng của vợ; mẹ kế với con riêng của chồng;
	0.5
0. 5

	3
	Bài tập (4 điểm)

	
	a
	- HĐLĐ từ ngày 10/03/2011 đến 09/03/2012 là HĐLĐ xác định thời hạn 12 tháng.
Tại vì: Hai bên thỏa thuận ngày bắt đầu và ngày kết thúc

- HĐLĐ từ ngày 10/03/2012 đến 09/03/2014 là HĐLĐ xác định thời hạn 24 tháng.

Tại vì: Hai bên thỏa thuận ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

· HĐLĐ từ ngày 10/03/2014 đến 16/04/2014 là HĐLĐ không xác định thời hạn.

Tại vì: Sau khi hết HĐLĐ loại 2 trong vòng 30 ngày thì phải ký tiếp HĐLĐ mới, nếu không ký tiếp thì HĐLĐ loại 2 sẽ trở thành HĐLĐ loại 1 

(trả lời cách 2: HĐLĐ loại 2 chỉ được ký tối đa 2 lần, sau đó tiếp tục làm thì HĐLĐ loại 2 sẽ trở thành HĐLĐ loại 1).
	0.5

0.5

0.5

0.5



	
	b
	- Công ty TNHH Y mời anh Hiệp lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này không đúng quy định pháp luật.
- Tại vì: anh Hiệp hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải tuân theo quy định pháp luật là có lý do chính đáng và phải báo trước 45 ngày.
	0.5

0.5

	
	c
	· Nếu là Hiệp, tôi sẽ không đồng ý

· Vì Công ty TNHH Y đang làm sai quy định pháp luật.
	0.5

0.5


____Hết_______
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(Ký và ghi rõ họ tên)




                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thị Nhật Minh
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